
Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 9.1C

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 T. Anh Công nghệ Lịch Sử Hóa học Hóa học
S2 T. Anh Lịch Sử Ngữ văn Toán Âm nhạc
S3 Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Toán GDCD
S4 Ngữ văn Sinh học Thể dục Sinh học Toán
S5 Vật lí Địa Lí Thể dục Ngữ văn Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 9.2C

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Âm nhạc Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Toán
S2 Toán Vật lí Ngữ văn Toán Toán
S3 Địa Lí Công nghệ Hóa học Lịch Sử Sinh học
S4 T. Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Thể dục
S5 T. Anh Ngữ văn Lịch Sử GDCD Thể dục

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 9.3C

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Vật lí Công nghệ Âm nhạc Địa Lí
S2 Lịch Sử Hóa học Vật lí Toán Thể dục
S3 Sinh học Sinh học Lịch Sử Toán Thể dục
S4 Toán Ngữ văn T. Anh GDCD Ngữ văn
S5 Toán Ngữ văn T. Anh Hóa học Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 9.4C

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh học Thể dục Toán Toán Âm nhạc
S2 Ngữ văn Thể dục Toán Toán Sinh học
S3 Ngữ văn T. Anh GDCD Ngữ văn Vật lí
S4 Địa Lí T. Anh Lịch Sử Hóa học Ngữ văn
S5 Lịch Sử Hóa học Công nghệ Vật lí Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 9.5C

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lịch Sử T. Anh GDCD Toán Sinh học
S2 Ngữ văn T. Anh Công nghệ Sinh học Ngữ văn
S3 Ngữ văn Địa Lí Toán Hóa học Ngữ văn
S4 Thể dục Toán Hóa học Lịch Sử Vật lí
S5 Thể dục Toán Vật lí Ngữ văn Âm nhạc

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 9.1S

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Lịch Sử Vật lí Toán T. Anh
S2 Toán Sinh học Hóa học Âm nhạc T. Anh
S3 Lịch Sử Thể dục Công nghệ Ngữ văn Toán
S4 Sinh học Thể dục Ngữ văn Ngữ văn GDCD
S5 Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Hóa học Địa Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 9.2S

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán T. Anh Hóa học Toán Ngữ văn
S2 Thể dục T. Anh GDCD Hóa học Lịch Sử
S3 Thể dục Ngữ văn Sinh học Âm nhạc Địa Lí
S4 Ngữ văn Vật lí Công nghệ Ngữ văn Toán
S5 Ngữ văn Lịch Sử Vật lí Sinh học Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 9.3S

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Công nghệ Ngữ văn T. Anh Thể dục Lịch Sử
S2 Ngữ văn Ngữ văn T. Anh Thể dục Địa Lí
S3 Ngữ văn Toán Vật lí Sinh học Ngữ văn
S4 Vật lí Hóa học Toán Toán Âm nhạc
S5 Hóa học Sinh học Toán Lịch Sử GDCD

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 9.4S

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn T. Anh Sinh học Ngữ văn Ngữ văn
S2 Công nghệ T. Anh Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn
S3 Âm nhạc Hóa học Toán Toán Lịch Sử
S4 Hóa học Toán Vật lí Thể dục Địa Lí
S5 Sinh học Toán GDCD Thể dục Vật lí

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Bình An

THỜI KHÓA BIỂU K9 TU 04/5/2020

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 9.5S

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Toán Toán Sinh học Vật lí
S2 Sinh học Toán Thể dục Ngữ văn Hóa học
S3 Công nghệ Lịch Sử Thể dục Ngữ văn Âm nhạc
S4 Lịch Sử T. Anh GDCD Vật lí Ngữ văn
S5 Địa Lí T. Anh Hóa học Toán Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5


